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STT MSSV Họ tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Khóa Chuyên Ngành

1 BAFNIU10268 Trần Hoàng Hạo Nhiên Nữ 12/12/1992 Lâm Đồng 2010-2014 Banking and Financial Investment

2 BAFNIU12045 Trương Phan Duy Khánh Nam 22/03/1994 Bạc Liêu 2012-2016 Banking and Financial Investment

3 BAFNIU12060 Trương Quốc Thắng Nam 09/10/1994 Gia Lai 2012-2016 Banking and Financial Investment

4 BAFNIU12102 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 23/07/1994 Đồng Nai 2012-2016 Banking and Financial Investment

5 BAFNIU12139 Ngô Thị Thu Thảo Nữ 20/11/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Banking and Financial Investment

6 BAFNIU13240 Nguyễn Xuân Thanh Hiền Nữ 16/12/1995 Tp. Hồ Chí Minh 2013-2017 Banking and Financial Investment

7 BAFNIU13253 Ngô Mạnh Tuấn Nam 13/03/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2013-2017 Banking and Financial Investment

8 BABAIU11146 Lê Cao Bảo Nam 08/10/1993 Tp. Hồ Chí Minh 2011-2015 Business Management

9 BABAIU11275 Nguyễn Hoàng Phương Linh Nữ 20/02/1993 Bình Dương 2011-2015 Business Management

10 BABAIU12028 Nguyễn Ngân Hải Nam 11/04/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Business Management

11 BABAIU12173 Vũ Kim Phụng Nữ 10/08/1994 Bến Tre 2012-2016 Business Management

12 BABAIU12214 Lê Nhật Uyên Nhi Nữ 11/01/1994 Lâm Đồng 2012-2016 Business Management

13 BABAIU12218 Phạm Mỹ Đào Nữ 26/05/1994 Cà Mau 2012-2016 Business Management

14 BABAIU12256 Phan Gia Khoa Nam 13/03/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Business Management

15 BABAIU12277 Huỳnh Xuân Phát Nam 14/02/1994 Sông Bé 2012-2016 Business Management

16 BABAIU13316 Nguyễn Thành Trung Nam 03/09/1995 Đà Nẵng 2013-2017 Business Management

17 BAFNIU12093 Lưu Trần Khánh Ngọc Nữ 22/02/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Corporate Finance

18 BAFNIU12113 Nguyễn Lan Hoàng Yến Nữ 30/06/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Corporate Finance

19 BAFNIU12124 Trần Hoàng Việt Nam 02/07/1994 Khánh Hòa 2012-2016 Corporate Finance

20 BAFNIU12140 Phan Minh Bảo Khánh Nữ 27/10/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Corporate Finance

21 BAFNIU13020 Nguyễn Phước Hải Nữ 27/12/1995 Tp. Hồ Chí Minh 2013-2017 Corporate Finance

22 BAFNIU13022 Vũ Thị Thanh Hải Nữ 15/07/1995 Tp. Hồ Chí Minh 2013-2017 Corporate Finance

23 BAFNIU13054 Nguyễn Hoàng Mai Nữ 22/02/1995 Bà Rịa Vũng Tàu 2013-2017 Corporate Finance

24 BAFNIU13215 Cao Trí Nam 16/05/1995 Bà Rịa Vũng Tàu 2013-2017 Corporate Finance
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25 BABAIU12128 Hồ Huy Khoa Thư Nữ 25/12/1994 Quảng Nam 2012-2016 Hospitality Management

26 BABAIU11016 Lê Thị Mỹ Hạnh Nữ 28/11/1993 Bình Thuận 2011-2015 International Business

27 BABAIU11292 Lương Nguyễn Anh Như Nữ 16/08/1993 Tp. Hồ Chí Minh 2011-2015 International Business

28 BABAIU12071 Từ Gia Huy Nam 23/04/1994 Bình Định 2012-2016 International Business

29 BABAIU12080 Phạm Ngọc Thiên Kim Nữ 23/07/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 International Business

30 BABAIU12081 Võ Thảo Linh Nữ 09/01/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 International Business

31 BABAIU12141 Trần Thị Khánh Hòa Nữ 28/11/1994 Bà Rịa Vũng Tàu 2012-2016 International Business

32 BABAIU12180 Võ Văn Toàn Nam 18/12/1994 Quảng Nam 2012-2016 International Business

33 BABAIU12281 Nguyễn Ngọc Tuyền Nữ 21/09/1994 Bến Tre 2012-2016 International Business

34 BABAIU13059 Đào Tiến Dũng Nam 18/11/1995 Tp. Hồ Chí Minh 2013-2017 International Business

35 BABAIU10274 Trần Thị Việt Trinh Nữ 16/01/1992 Tp. Hồ Chí Minh 2010-2014 Marketing

36 BABAIU11043 Nguyễn Lê Trọng Hiếu Nam 30/04/1993 Bình Định 2011-2015 Marketing

37 BABAIU11249 Nguyễn Thảo Uyên Nữ 13/08/1993 Tp. Hồ Chí Minh 2011-2015 Marketing

38 BABAIU11298 Lâm Thị Trà My Nữ 13/12/1992 Kiên Giang 2011-2015 Marketing

39 BABAIU12047 Trương Lâm Khánh Hà Nữ 02/07/1994 Bạc Liêu 2012-2016 Marketing

40 BABAIU12056 Phạm Thị Thanh Nhi Nữ 12/11/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Marketing

41 BABAIU12213 Lê Thị Quỳnh Nữ 29/06/1994 Liên Bang Nga 2012-2016 Marketing

42 BABAIU13220 Trần Đoan Phương Nữ 12/02/1995 Tp. Hồ Chí Minh 2013-2017 Marketing

43 BAIU08225 Đặng Thị Kim Ngân Nữ 24/04/1990 Bến Tre 2008-2012 Business Management

44 BEBEIU11020 Nguyễn Ngọc Quang Nam 12/02/1993 Tp. Hồ Chí Minh 2011-2015 Biomedical Engineering

45 BEBEIU11034 Trần Ngọc Châu Nam 26/09/1993 Bình Định 2011-2015 Biomedical Engineering

46 BEBEIU12009 Lê Hồng Thảo Nữ 19/02/1994 Sông Bé 2012-2016 Biomedical Engineering

47 BEBEIU12028 Hồ Thị Kiều Khanh Nữ 22/05/1994 Đăk Lăk 2012-2016 Biomedical Engineering

48 BEBEIU12029 Đặng Ngọc Thảo Nhi Nữ 05/09/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Biomedical Engineering

49 BEBEIU12031 Phan Thị Hồng Thủy Nữ 21/05/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Biomedical Engineering

50 BEBEIU12040 Nguyễn Văn Hoàng Nam 30/11/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Biomedical Engineering

51 BTARIU11006 Nguyễn Hữu Ngọc Nam Nam 29/08/1993 Tiền Giang 2011-2015 Aquatic Resources Management

52 BTARIU12008 Đinh Hoàng Long Nam 21/08/1993 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Aquatic Resources Management

53 BTBTIU11019 Võ Thành Long Nam 29/04/1990 Long An 2011-2015 Biotechnology
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54 BTBTIU11025 Phạm Thị Kim Dung Nữ 01/07/1992 Lâm Đồng 2011-2015 Biotechnology

55 BTBTIU11026 Nguyễn Thị Minh Hằng Nữ 28/04/1993 Bà Rịa Vũng Tàu 2011-2015 Biotechnology

56 BTBTIU11078 Hoàng Kim Như Mây Nữ 08/04/1993 Tp. Hồ Chí Minh 2011-2015 Biotechnology

57 BTBTIU11160 Phùng Thị Bích Mận Nữ 15/07/1993 Quảng Nam 2011-2015 Biotechnology

58 BTBTIU12013 Ngô Thị Ngọc Thảo Nữ 23/10/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Biotechnology

59 BTBTIU12016 Mai Thanh Trúc Nữ 19/12/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Biotechnology

60 BTBTIU12029 Lê Văn Mạnh Hùng Nam 28/12/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Biotechnology

61 BTBTIU12034 Thái Ngọc Cẩm Tú Nữ 21/04/1993 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Biotechnology

62 BTBTIU12041 Nguyễn Huy Nam 02/12/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Biotechnology

63 BTBTIU12067 Nguyễn Thị Bích Vân Nữ 16/12/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Biotechnology

64 BTBTIU12076 Nguyễn Thị Phương Nhi Nữ 13/11/1994 Bà Rịa Vũng Tàu 2012-2016 Biotechnology

65 BTBTIU12104 Nguyễn Đoàn Phương Uyên Nữ 06/11/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Biotechnology

66 BTBTIU12110 Lê Thiên Bảo Nam 09/11/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Biotechnology

67 BTBTIU12111 Lê Xuân Quỳnh Anh Nữ 12/08/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Biotechnology

68 BTBTIU12112 Trần Hà Xuân An Nữ 24/01/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Biotechnology

69 BTBTIU12125 Nguyễn Thị Yến Tuyết Nữ 17/06/1993 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Biotechnology

70 BTBTIU12127 Phạm Thị Ngọc Oanh Nữ 19/01/1994 Đà Nẵng 2012-2016 Biotechnology

71 BTBTIU12130 Lê Phước Xuân Thanh Nữ 07/01/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Biotechnology

72 BTBTIU13038 Phạm Hoàng Đăng Nam 04/07/1995 Tp. Hồ Chí Minh 2013-2017 Biotechnology

73 BTFTIU12008 Trần Nguyễn Thuận An Nữ 15/04/1994 Bình Thuận 2012-2016 Food Technology

74 BTFTIU12015 Đoàn Tuấn Kiệt Nam 05/05/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Food Technology

75 BTFTIU12033 Huỳnh Gia Ký Nam 01/04/1994 Kiên Giang 2012-2016 Food Technology

76 BTFTIU12034 Phạm Thị Ngọc Hân Nữ 02/04/1994 Long An 2012-2016 Food Technology

77 BTFTIU12044 Nguyễn Thị Xuân Thùy Nữ 03/09/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Food Technology

78 BTFTIU12049 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 21/10/1993 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Food Technology

79 BTFTIU12050 Nguyễn Thị Kim Ngà Nữ 21/04/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Food Technology

80 CECEIU11019 Hồ Ngọc Thạch Nam 09/09/1993 Ninh Thuận 2011-2015 Civil Engineering

81 CECEIU11033 Nguyễn Đăng Khoa Nam 22/01/1993 Tp. Hồ Chí Minh 2011-2015 Civil Engineering

82 CECEIU12009 Huỳnh Ngô Anh Văn Nam 17/03/1994 Phú Yên 2012-2016 Civil Engineering
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83 CECEIU12031 Đặng Chí Khang Nam 17/06/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Civil Engineering

84 CECEIU12040 Trương Bảo Duy Nam 27/12/1994 Bến Tre 2012-2016 Civil Engineering

85 EEEEIU10010 Văn Hoàng Phúc Nam 14/01/1992 Sông Bé 2010-2014 Electrical Engineering

86 EEEEIU11013 Nguyễn Ngọc Minh Khoa Nam 13/04/1993 An Giang 2011-2015 Electrical Engineering

87 EEEEIU12005 Trần Tiến Thịnh Nam 20/02/1994 Cần Thơ 2012-2016 Electrical Engineering

88 EEEEIU12012 Huỳnh Công Phước Nam 07/05/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Electrical Engineering

89 EEEEIU12021 Trần Quang Thắng Nam 20/01/1994 Đồng Nai 2012-2016 Electrical Engineering

90 IEIEIU10010 Lê Đăng Khoa Nam 08/10/1992 Tp. Hồ Chí Minh 2010-2014 Industrial and Systems Engineering

91 IEIEIU11034 Phạm Thanh Sang Nam 17/03/1993 Bến Tre 2011-2015 Industrial and Systems Engineering

92 IEIEIU12004 Lê Nguyễn Việt Linh Nam 03/04/1994 Ninh Bình 2012-2016 Industrial and Systems Engineering

93 IEIEIU12005 Trần Xuân Quí Nam 26/09/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Industrial and Systems Engineering

94 IEIEIU12007 Nguyễn Hoàng Long Nam 25/11/1994 Đồng Nai 2012-2016 Industrial and Systems Engineering

95 IEIEIU12012 Nguyễn Đông Dương Nam 15/08/1994 Tây Ninh 2012-2016 Industrial and Systems Engineering

96 IEIEIU12017 Đoàn Thị Đài Trang Nữ 08/10/1994 Vĩnh Long 2012-2016 Industrial and Systems Engineering

97 IEIEIU12018 Nguyễn Ngọc Khang Nam 07/12/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Industrial and Systems Engineering

98 IEIEIU12025 Vũ Thị Thanh Hằng Nữ 15/01/1994 Bình Thuận 2012-2016 Industrial and Systems Engineering

99 IEIEIU12038 Huỳnh Ngọc Lợi Nam 03/08/1994 Tiền Giang 2012-2016 Industrial and Systems Engineering

100 IEIEIU12050 Nguyễn Lê An Nguyên Nữ 21/08/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Industrial and Systems Engineering

101 ITCSIU10084 Vũ Lâm Chí Tài Nam 28/11/1992 Cà Mau 2010-2014 Computer Science

102 ITCSIU10085 Trần Ngọc Khánh Minh Nữ 12/02/1992 Tp. Hồ Chí Minh 2010-2014 Computer Science

103 ITCSIU10100 Trần Hữu Tín Nam 18/11/1992 Bà Rịa Vũng Tàu 2010-2014 Computer Science

104 ITCSIU10102 Trần Thị Hồng Ngọc Nữ 21/06/1992 Vĩnh Long 2010-2014 Computer Science

105 ITCSIU10104 Phạm Trường An Nam 08/06/1992 Gia Lai 2010-2014 Computer Science

106 ITITIU11007 Vũ Mạnh Hùng Nam 13/03/1992 Bà Rịa Vũng Tàu 2011-2015 Network Engineering

107 ITITIU12046 Nguyễn Đức Hoàng Dũng Nam 23/11/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Network Engineering

108 ITIU09065 Lâm Thuận Nghiệp Nam 23/01/1991 Tp. Hồ Chí Minh 2009-2013 Network Engineering


